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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 
(Ban hành theo Quyết định số …………………….  ngày ..… tháng ….. năm 2019  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.)
	· Tên ngành, nghề đào tạo: 
	Bảo Trì Và Sửa Chữa Ô Tô

	· Tên tiếng Anh:   
	Automotive Maintenance And Repair

	· Mã ngành, nghề:           
	5520159

	· Hình thức đào tạo:
	Chính qui

	· Đối tượng tuyển sinh:
	Tốt nghiệp THCS

	· Thời gian đào tạo:
	24 tháng ( Hệ Tốt nghiệp THCS)



1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung: 
· Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp để người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của một ngành, nghề đào tạo; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.
1.2. Mục tiêu cụ thể: 
1.2.1 Kiến thức: 
Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có khả năng:
· Kiến thức các học phần chung:
· Vận dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật vào trong cuộc sống và nghề nghiệp.
· Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng an ninh.
· Kiến thức các học phần cơ sở:
· Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: vẽ kỹ thuật, An toàn lao động trong sửa chữa ô tô.

· Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vào việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ôtô.

· Kiến thức các học phần chuyên ngành:
· Trình bày và phân tích được những nội dung cơ bản về: động cơ đốt trong, công nghệ sửa chữa động cơ, điện, gầm và hệ thống điều hòa không khí trên ôtô.

· Lập được quy trình bảo dưỡng kiểm tra và sửa chữa các bộ phận trong ôtô.

· Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học để phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới bảo trì và sửa chữa ôtô.

1.2.2 Kỹ năng: 

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có khả năng:
· Kỹ năng cứng: 

· Tháo lắp được các lọai động cơ. Sử dụng được dụng cụ trang thiết bị đo kiểm, cân chỉnh trên xe ôtô. 

· Vận hành được các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các loại xe ôtô. 

· Chẩn đóan, kiểm tra, phát hiện những hư hỏng thông thường trên động cơ. Sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên xe ôtô.

· Có khả năng điều hành công việc trong tổ lắp ráp sửa chữa. Tổ chức lập kế họach họat động trong phạm vi tổ sửa chữa. 

· Kỹ năng mềm:
· Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

· Có  khả năng làm việc theo nhóm.
· Về năng lực ngoại ngữ: Sinh viên cần đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại trường hoặc chứng chỉ TOEIC 250 quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
· Về năng  lực Tin học: Tương đương năng lực sử dụng công nghệ thông tin căn bản.

1.2.3 Thái độ:

· Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành bảo trì và sửa chữa ôtô có  tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp.
· Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành bảo trì và sửa chữa ôtô, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Kỹ thuật viên làm việc tại các các cơ sở, trung tâm bảo trì, sửa chữa ôtô.
· Nhân viên kinh doanh làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh ôtô, máy động lực.
· Công nhân, cán bộ điều phối làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ôtô, máy động lực.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

· Số lượng học phần: 21
· Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 54 tín chỉ
· Khối lượng các học phần chung/đại cương: 12 tín chỉ
· Khối lượng các học phần chuyên môn: 42 tín chỉ
· Khối lượng lý thuyết: 22 tín chỉ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 32 tín chỉ
· Thời gian khóa học: 2 năm
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
	TT
	MÃ HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN
	Khối lượng

(tín chỉ)
	Thời lượng (giờ)

	
	
	
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	TỔNG SỐ
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	A
	Các học phần chung/đại cương
	12
	7
	5
	255
	94
	161

	1
	DCT400360
	Giáo dục chính trị
	2
	2
	0
	30
	15
	15

	2
	DCT400030
	Pháp luật
	1
	1
	0
	15
	9
	6

	3
	DCK100031
	Giáo dục thể chất 1
	1
	0
	1
	30
	4
	26

	4
	DCT400370
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	1
	1
	45
	21
	24

	5
	DCT400090
	Tin học
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	6
	NNT400020
	Tiếng Anh 1A
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	7
	NNK100040
	Tiếng Anh 1B
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	B
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề 
	42
	15
	27
	1140
	225
	915

	I
	Học phần cơ sở
	6
	2
	4
	150
	30
	120

	1
	CST402030
	Vẽ kỹ thuật
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	2
	CST414020
	AutoCAD 
	2
	0
	2
	60
	0
	60

	3
	CST414010
	Nhập môn ô tô
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	II
	Học phần chuyên môn
	27
	10
	17
	705
	150
	555

	1
	CNT414120
	Động cơ xăng
	4
	2
	2
	90
	30
	60

	2
	CNT414130
	Động cơ diesel
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	3
	CNT414201
	Gầm ôtô 1
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	4
	CNT414202
	Gầm ôtô 2
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	5
	CNT414150
	Điện thân xe
	4
	2
	2
	90
	30
	60

	6
	CNT414160
	Điện động cơ
	4
	2
	2
	90
	30
	60

	7
	CNT414170
	Thực tập doanh nghiệp
	3
	0
	3
	135
	0
	135

	8
	CNT414210
	Hệ thống điều hòa ôtô
	3
	1
	2
	75
	15
	60

	III
	Học phần tốt nghiệp
	9
	3
	6
	285
	45
	240

	1
	TNT414120
	Chuyên đề ĐK Điện – Động cơ
	3
	2
	1
	60
	30
	30

	2
	TNT414130
	Chuyên đề ĐK Khung Gầm
	2
	1
	1
	45
	15
	30

	3
	TNT414010
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	0
	4
	180
	0
	180

	Tổng cộng: 
	54
	22
	32
	1395
	319
	1076


4.TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO:
4.1.
Giải thích các ký hiệu:

	KÝ HIỆU
	Ý NGHĨA

	Các môn học chung/đại cương


	Chính trị: Tên học phần

DCT100010: Mã học phần
(5,4,1): Số tín chỉ của HP (tổng số, LT,TH)



	Các môn học chuyên môn ngành, nghề 

Phần bắt buộc


	Vẽ kỹ thuật: Tên học phần
 CST402030: Mã học phần

(2,1,1): Số tín chỉ của HP (Tổng số, LT,TH)



	
	Điều kiện tiên quyết

	
	Môn học trước



	4.2 Tiến trình đào tạo:


	

















HK HÈ: 3TC


5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện:

· Đối với môn học Chính trị: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Pháp luật: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Giáo dục thể chất: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Đối với môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Thực hiện theo chương trình môn học được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· Để sinh viên/học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường sẽ bố trí tham quan, học tập, thực tập tại một số doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất…. vào các thời điểm thích hợp.

· Để giáo dục đạo đức, truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, tăng cường các kỹ năng mềm, sinh viên/học sinh cần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, huấn luyện kỹ năng… do nhà trường tổ chức.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học:

· Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập (số lần kiểm tra, hình thức kiểm tra…) được thực hiện theo quy định trong từng chương trình chi tiết cụ thể.

· Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần …) được thực hiện theo các quy định hiện hành của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Sinh viên/học sinh được xét công nhận tốt nghiệp khi:
· Tích lũy đủ số học phần và số tín chỉ quy định bởi chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,5 trở lên.

· Các môn giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất được đánh giá đạt.

· Thỏa mãn các điều kiện chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo theo quy định.

5.5. Các chú ý khác (nếu có):

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng …. năm 20…


  






HIỆU TRƯỞNG

Chính trị


DCT400010


(2,2,0)





Vẽ kỹ thuật    CST402030


(2,1,1)








Giáo dục thể chất 1


DCK100031 (1,0,1)








Giáo dục quốc phòng và an ninh


DCT400370


(2,1,1)





Pháp luật


DCT400030


 (1,1,0)








Giáo dục chính trị 


DCT400360 


(2,2,0)








Tin học 


DCT400090 (2,1,1)








Tiếng Anh 1B


NNK100040 (2,1,1)








Tiếng Anh 1A


NNT400020


(2,2,0)








Gầm ô tô 2


CNT414202 (3,1,2)








Chuyên đề ĐK Khung Gầm


TNT414130


(2,1,1)





Gầm ô tô 1


CNT414201 (3,1,2)








AutoCAD


CST414020 (2,0,2)











Hệ thống điều hòa ô tô


CNT414210 (3,1,2)











Điện thân xe


CNT414150


(4,2,2)








Nhập môn ôtô


CST414010 (2,1,1)








Chuyên đề ĐK Điện- Động cơ 


TNT414120


(3,2,1)








Điện động cơ


CNT414160


 (4,2,2)











Vẽ Kỹ Thuật


CST402030 (2,1,1)








Động Cơ Diesel


CNT414130


 (3,1,2)











TT tốt nghiệp


TNT4140104


(4,0,4)





Động Cơ  Xăng


CNT414120


(4,2,2)








Thực tập DN


CNT414170


(3,0,3)








HK III: 15 TC








HK II: 11 TC








HK IV: 11 TC








HK I: 14 TC
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